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[
TỜ TRÌNH

Ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định 
ban hành kèm theo Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND ngày 22/4/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

[[[
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 07/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình công tác năm 2023; Ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất chủ trương xây dựng Quyết định sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND ngày 22/4/2022 của UBND tỉnh;
Sở Nội vụ kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét ban hành Quyết định sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND ngày 22/4/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, cụ thể như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH
1. Căn cứ pháp lý 


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;


Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;


Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008;


Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;


Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức, Luật viên chức ngày 25/11/2019;


Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

2. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết


Qua quá trình triển khai thực hiện Quyết định số 12/2022/QD-UBND ngày 22/4/2022 của UBND tỉnh, có một số nội dung không còn phù hợp theo quy định, cụ thể như sau:
a) Theo khoản 4 Điều 4 Quyết định số 12/2022/QD-UBND ngày 22/4/2022 của UBND tỉnh quy định tiêu chuẩn bổ nhiệm: “4. Về trình độ: …c) Đã giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên…”
Tuy nhiên, theo Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập, quy định chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non bao gồm: giáo viên mầm non hạng III, hạng II và hạng I; Theo đó, giáo viên mầm non hạng III, tiêu chuẩn phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở lên, vì vậy khi giáo viên có bằng tốt nghiệp đại học, được tuyển dụng vào giáo viên mầm non hạng III vẫn phải áp dụng mức lương viên chức loại A0 (hệ số 2,1 tương đương cao đẳng). Để được thi hoặc xét thăng hạng lên giáo viên hạng II (tương đương chuyên viên) thì điều kiện phải giữ hạng giáo viên mầm non hạng III trong 09 năm hoặc trước khi tuyển dụng nếu có bằng cử nhân trở lên thì phải giữ hạng giáo viên mầm non hạng III đủ từ 06 năm trở lên (không kể thời gian tập sự). Điều này dẫn đến việc bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các Trường mầm non, mẫu giáo tốt nghiệp đại học nhưng chưa giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên gặp khó khăn, trong khi thực trạng đội ngũ giáo viên mầm non, mẫu giáo hiện nay đang thiếu. 
b) Theo khoản 1 Điều 5 Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND ngày 22/4/2022 của UBND tỉnh quy định điều kiện bổ nhiệm:
“1. Về kinh nghiệm quản lý

 a) Đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc điểm a, khoản 2, Điều 1, Quy định này

….Riêng đối với ngành Y tế, Giáo dục phải kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp phó hoặc tương đương từ 01 năm trở lên.

Bổ nhiệm cấp phó: đã kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ trưởng phòng hoặc tương đương từ 01 năm trở lên.

b) Đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc điểm b, c, khoản 2, Điều 1, Quy định này

Tổ chức có đơn vị trực thuộc: bổ nhiệm cấp trưởng thì phải kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp phó hoặc tương đương từ 01 năm trở lên; bổ nhiệm cấp phó thì phải kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ trưởng phòng hoặc tương đương từ 01 năm trở lên…”
Tuy nhiên, hiện nay theo Quy định số 80-QĐ/TW ngày 18/8/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử chức vụ cao hơn: “Có thời gian giữ chức vụ đang đảm nhiệm hoặc chức vụ tương đương ít nhất là 2 năm. Trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định”. Do đó, quy định điều kiện bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức có thời gian giữ chức vụ đang đảm nhiệm hoặc tương đương từ 01 năm trở lên là không phù hợp với Quy định số 80-QĐ/TW ngày 18/8/2022 của Ban Chấp hành Trung ương.

Từ cơ sở nêu trên, việc ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND ngày 22/4/2022 của UBND tỉnh là cần thiết, đúng với quy định.
II. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
Thực hiện Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 07/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình công tác năm 2023; Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có Tờ trình số 76/TTr-UBND ngày 21/02/2023 đề nghị và được Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất chủ trương xây dựng Quyết định sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND ngày 22/4/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Công văn số 435/UBND-NC ngày 21/02/2023).
Quá trình xây dựng dự thảo, để đảm bảo thực hiện đúng trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Nội vụ đã có văn bản lấy ý kiến tham gia góp ý của các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, lấy ý kiến phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và lấy ý kiến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh đối với dự thảo Quyết định.
Qua tổng hợp các ý kiến góp ý, Sở Nội vụ đã hoàn chỉnh dự thảo Quyết định, đề nghị Sở Tư pháp thẩm định văn bản quy phạm pháp luật đối với dự thảo Quyết định. Trên cơ sở thẩm định của Sở Tư pháp, Sở Nội vụ đã hoàn chỉnh hoàn chỉnh dự thảo Quyết định.
III. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA QUYẾT ĐỊNH
1. Sửa đổi, bổ sung điểm c, d khoản 4 Điều 4 như sau:

“c) Đã giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên (trừ viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý là Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường mầm non, mẫu giáo của ngành giáo dục và đào tạo).


d) Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ phù hợp theo yêu cầu của cơ quan, đơn vị, địa phương nơi công chức, viên chức công tác.”.

Lý do: 
- Việc bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các Trường mầm non, mẫu giáo có trình độ tốt nghiệp đại học nhưng chưa giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên gặp khó khăn do điều kiện phải giữ hạng giáo viên mầm non hạng III trong 09 năm hoặc trước khi tuyển dụng nếu có bằng cử nhân trở lên thì phải giữ hạng giáo viên mầm non hạng III đủ từ 06 năm trở lên (không kể thời gian tập sự) mới được thi hoặc xét thăng hạng lên giáo viên hạng II (tương đương chuyên viên), trong khi thực trạng đội ngũ giáo viên mầm non, mẫu giáo hiện nay đang thiếu. Do đó, việc đề xuất sửa đổi bổ sung nêu trên là phù hợp tình hình thực tế của địa phương và quy định hiện hành.
- Biên tập lại nội dung trình độ tin học, ngoại ngữ cho phù hợp quy định hiện hành (Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư và Thông tư 06/2022/TT-BNV ngày 28/6/2022  của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư).
2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 5 như sau:
“1. Về kinh nghiệm quản lý


Có thời gian giữ chức vụ đang đảm nhiệm hoặc chức vụ tương đương ít nhất là 2 năm. Trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Đối với bổ nhiệm phó trưởng phòng và tương đương thì phải hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian giữ ngạch chuyên viên liên tiếp từ 03 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc).”.
Lý do: Để phù hợp với Quy định số 80-QĐ/TW, quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử chức vụ cao hơn: “Có thời gian giữ chức vụ đang đảm nhiệm hoặc chức vụ tương đương ít nhất là 2 năm. Trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định”.
3. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 9 như sau:

“3. Sơ yếu lý lịch do cá nhân tự khai theo mẫu quy định (mẫu 2a/TCTW), được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý xác nhận, có dán ảnh màu khổ 4x6, chụp trong thời gian không quá 06 tháng.”.
Lý do: Để bảo đảm đầy đủ các thông tin tự khai.
4. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 3 Điều  13 như sau:

“b) Hồ sơ nhân sự bổ nhiệm lại gồm các thành phần tại Khoản 1,2,6,7,8,9,10 Điều 9. Riêng sơ yếu lý lịch do cá nhân tự khai theo mẫu quy định (mẫu 2c/TCTW), được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý xác nhận, có dán ảnh màu khổ 4x6, chụp trong thời gian không quá 06 tháng. Bản tự kiểm điểm phải đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thời hạn giữ chức vụ. Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo, cấp ủy cơ quan, tổ chức về phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ, về năng lực công tác, kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong thời hạn giữ chức vụ.”.

Lý do: Vì bổ nhiệm lại phải đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ, nếu ghi như hồ sơ bổ nhiệm mới là không phù hợp.

5. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 Điều 14 như sau:

“c) Sơ yếu lý lịch do cá nhân tự khai theo mẫu quy định (mẫu 2c/TCTW), được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý xác nhận, có dán ảnh màu khổ 4x6, chụp trong thời gian không quá 06 tháng.”.
Lý do: Để bảo đảm đầy đủ các thông tin tự khai.
6. Sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 6 Điều 16 như sau:

“đ) Sơ yếu lý lịch do cá nhân tự khai theo mẫu quy định (mẫu 2c/TCTW), được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý xác nhận, có dán ảnh màu khổ 4x6, chụp trong thời gian không quá 06 tháng.”.
Lý do: Để bảo đảm đầy đủ các thông tin tự khai.

7. Bỏ cụm từ “Ghi chú: Cấp ủy là Ban Thường vụ Đảng ủy (nơi không có Ban Thường vụ Đảng ủy là Đảng ủy) hoặc chi ủy (nơi không có chi ủy là Bí thư hoặc Phó Bí thư)” tại Phụ lục.
Lý do: Để phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.


Sở Nội vụ kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, cho ý kiến./.

Nơi nhận:






       GIÁM ĐỐC
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- Lưu: VT, TCCCVC.

